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	UBND TỈNH TRÀ VINH

SỞ TƯ PHÁP


Số:       /TTr-STP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Trà Vinh, ngày       tháng  4  năm 2022


TỜ TRÌNH
Về việc trình dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, cập nhật, khai thác, sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu chứng thực, công chứng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh


                        Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh

Thực hiện Luật công chứng năm 2014; Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều và biên pháp thi hành Luật công chứng; Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; Công văn số 1247/UBND-NC ngày 31/3/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất về chủ trương xây dựng Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu chứng thực, công chứng trên địa bàn tỉnh, giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng văn bản theo đúng trình tự, thủ tục quy định hiện hành.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, cập nhật, khai thác, sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu chứng thực, công chứng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (sau đây gọi tắt là dự thảo Quyết định ban hành Quy chế). Sở Tư pháp kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định ban ban Quy chế với các nội dung chủ yếu sau đây:
I. CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH 
1. Cơ sở pháp lý 

- Khoản 2 Điều 62 Luật công chứng năm 2014 quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng của địa phương và ban hành quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng".

 - Điều 23 Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều và biên pháp thi hành Luật công chứng, tại khoản 1 và khoản 4 quy định:

+ Khoản 1: “Ủy ban nhân nhân dân tỉnh có trách nhiệm xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng của địa phương và ban hành quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng theo quy định tại Điều 62 của Luật công chứng”.

+ Khoản 4: “Quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng phải quy định rõ trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan trong quản lý, cung cấp, cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu, việc khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu và chi phí khai thác, sử dụng”.

- Điểm d khoản 1 Điều 43 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch, quy định: “Ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện chứng thực và quản lý nhà nước về chứng thực trong phạm vi địa phương, đáp ứng yêu cầu cung cấp và trao đổi thông tin”.

- Thực hiện các quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực, Sở Tư pháp đã tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng hoàn thành Hệ thống cơ sở dữ liệu chứng thực, công chứng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
 và triển khai đến các tổ chức hành nghề công chứng, Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi là Phòng Tư pháp cấp huyện) và Ủy ban nhân dân các xã, phường thị trất ( sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã) trên địa bàn tỉnh đưa vào vận hành, sử dụng kể từ tháng 01/2022 đến nay.

2. Sự cần thiết ban hành 
Hệ thống cơ sở dữ liệu chứng thực, công chứng (sau đâu gọi tắt là Hệ thống cơ sở dữ liệu) được Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Tư pháp và Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo khai thác, sử dụng trên địa bàn. Tuy nhiên, còn một vài tổ chức hành nghề công chứng chưa cài đặt, kết nối máy chủ để sử dụng Hệ thống cơ sơ dữ liệu cập nhật thông tin hợp đồng, giao dịch tài sản đã công chứng vào Hệ thống cơ sở dữ liệu nhưng vẫn còn sử dụng phần mềm cũ tại tổ chức mình để thực hiện công chứng hợp đồng, giao dịch dẫn đến Hệ thống cơ sở dữ liệu chưa được cập nhật kịp thời, đầy đủ thông tin về giao dịch tài sản lên Hệ thống. 
Sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc cung cấp các thông tin ngăn chặn, giải tỏa ngăn chặn về tài sản chưa được kịp thời, đầy đủ theo quy định của pháp luật để Sở Tư pháp cập nhập vào Hệ thống cơ sở dữ liệu nhằm phòng ngừa rủi ro trong hoạt động công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch tài sản, nhất là tác nghiệp của các công chứng viên và người có thẩm quyền thực hiện chứng thực tại các địa phương. 
Cá nhân được cấp tài khoản, mật khẩu sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý tài khoản, mật khâu chưa chặt chẽ, cho nên khi đăng nhập vào Hệ thống cơ sở dữ liệu nhiều lần phải bị khóa tự động,... Từ đó cho thấy trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan trong quản lý, cập nhật, khai thác, sử dụng Hệ thống sở dữ liệu còn nhiều hạn chế, chưa thường xuyên. Nguyên nhân chủ yếu là chưa có quy định cụ thể, rõ ràng về trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu, từ đó tác động tích cực đến Hệ thống cơ sở dữ liệu chưa được sử dụng thống nhất, đồng bộ, hiệu quả chưa cao, việc cập nhập thông tin hợp đồng, giao dịch tài sản được công chứng, chứng thực lên Hệ thống chưa nhiều; đồng thời chưa kết nối, chia sẻ được với các cơ sỡ dữ liệu khác như về dân cư, đất đai, nhà ở,… 
Do vậy, để triển khai thi hành có hiệu quả Luật công chứng, Nghị định của Chính phủ về công tác chứng thực, Thông tư số số 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều và biên pháp thi hành Luật công chứng, nhất là triển khai Hệ thống cơ sở dữ liệu chứng thực, công chứng đến các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện một cách toàn diện, đầy đủ, đồng thời quy định cụ thể trách nhiệm các cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan trong quản lý, cung cấp thông tin, cập nhật thông tin, khai thác và sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu chứng thực, công chứng thì việc xây dựng Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, cập nhật, khai thác, sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu chứng thực, công chứng trên địa bàn tỉnh là cần thiết, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ
1. Xây dựng Quyết định ban hành Quy chế là thực hiện trách nhiệm theo chủ trương, quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực nhằm nâng cao trách nhiệm của tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên, cơ quan thực hiện chứng thực, người thực hiện chứng thực và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc quản lý, cập nhật, khai thác, sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu.
2. Quy định cụ thể trách nhiệm cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan trong quản lý, cung cấp, khai thác, sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu để làm giàu thêm cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực phục vụ tốt cho hoạt động công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch tài sản giúp cho Hệ thống cơ sở dữ liệu được vận hành thông suốt, hiệu quả, góp phần hạn chế rủi ro cho người yêu cầu công chứng, chứng thực và công chứng viên, người thực hiện chứng thực.
3. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công chứng, chứng thực. Quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan phải cụ thể, khả thi, phù hợp với thực tiễn và chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đồng thời đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công chứng, chứng thực.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ
Để phục vụ cho việc xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy chế, Sở Tư pháp đã thực hiện các công việc sau:

1. Theo quy định tại Điều 127, 128 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; khoản 39 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020. Ngày 23/3/2022, Sở Tư pháp gửi Tờ trình số 67/TTr-STP đến Ủy ban nhân dân tỉnh xin chủ trương xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế.
2. Ngày 31/3/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1247/UBND-NC thống nhất về chủ trương xây dựng Quyết định ban hành Quy chế và giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng văn bản theo đúng trình tự, thủ tục quy định hiện hành.

3. Sở Tư pháp thành lập Tổ xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế.
4. Tổ chức họp lấy ý kiến Tổ xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và chỉnh lý hoàn chỉnh dự thảo Quyết định ban hành Quy chế.

5. Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản gửi Ban Giám đốc Sở Tư pháp và Trưởng các đơn vị thuộc Sở Tư pháp, Hội công chứng viên tỉnh, các tổ chức hành nghề công chứng, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan đến dự thảo Quyết định ban hành Quy chế.

6. Phát hành Công văn gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị hỗ trợ đăng tải toàn văn dự thảo Quyết định ban hành Quy chế trên Cổng thông tin điện tử tỉnh để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo đúng quy định định Điều 129 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2020.
7. Tổng hợp ý kiến đóng góp, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế và các tài liệu có liên quan, giải trình đối với các ý kiến đóng góp chưa phù hợp.
8. Sở Tư pháp thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định bao gồm các cơ quan, tổ chức có liên quan để thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy chế.
9. Sở Tư pháp giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định, chỉnh lý, hoàn chỉnh dự thảo Quyết định đã được thẩm định tại cuộc họp Hội đồng tư vấn thẩm định ngày........... (Báo cáo thẩm định số..../BC-HĐTTTĐ ngày................)
IV. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định về nguyên tắc, trách nhiệm trong công tác quản lý, cung cấp thông tin, tiếp nhận, cập nhật, khai thác và sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu chứng thực, công chứng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
2. Đối tượng áp dụng
Áp dụng đối với Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, các tổ chức hành nghề công chứng, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động quản lý, cung cấp thông tin, tiếp nhận, cập nhật, khai thác và sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu chứng thực, công chứng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

2. Bố cục và nội dung chính của dự thảo Quyết định ban hành Quy chế
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế gồm có 03 chương với 20 điều, cụ thể như sau:
- Chương I: Những quy định chung gồm 06 điều (từ Điều 1 đến Điều 6):

+ Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.

+ Điều 2: Giải thích từ ngữ.

+ Điều 3: Nguyên tắc quản lý, cập nhật, khai thác, sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu.

+ Điều 4: Cấp, quản lý, sử dụng tài khoản và khóa tài khoản truy cập vào Hệ thống cơ sở dữ liệu chứng thực, công chứng.
+ Điều 5: Những hành vi nghiêm cấm.
+ Điều 6: Sau lưu.

- Chương II:  Quy định cụ thể gồm có 02 mục:

+ Mục 1: Cung cấp, tiếp nhận, quản lý, cập nhật và chỉnh sửa thông tin ngăn chặn, giải tỏa ngăn chặn và Hệ thống cơ sở dữ liệu chứng thực, công chứng gồm gồm 04 điều (từ Điều 7 đến Điều 10), cụ thể:
( Điều 7: Cơ quan, tổ chức cung cấp thông tin ngăn chặn, thông tin giải tỏa ngăn chặn đến Sở Tư pháp cập nhật vào Hệ thống cơ sở dữ liệu chứng thực, công chứng.
( Điều 8: Tiếp nhận, quản lý thông tin ngăn chặn, thông tin giải tỏa ngăn chặn cập nhật vào Hệ thống cơ sở dữ liệu chứng thực, công chứng.
( Điều 9: Cập nhật thông tin ngăn chặn, thông tin giải tỏa ngăn chặn vào Hệ thống cơ sở dữ liệu chứng thực, công chứng.
( Điều 10: Chỉnh sửa các thông tin ngăn chặn, thông tin giải tỏa ngăn chặn đã nhập Hệ thống cơ sở dữ liệu chứng thực, công chứng.
+ Mục 2: Quản lý, khai thác và sử dụng thông tin trong Hệ thống cơ sở dữ liệu chứng thực, công chứng gồm 03 điều (từ Điều 11 đến Điều 13), cụ thể: 
( Điều 11: Trách nhiệm nhập thông tin hợp đồng, giao dịch đã công chứng, chứng thực vào Hệ thống vơ sở dữ liệu chứng thực, công chứng.
( Điều 12: Trách nhiệm tra cứu thông tin trên Hệ thống cơ sở dữ liệu trước khi chứng thực, công chứng.
( Điều 13: Trách nhiệm khai thác và sử dụng thông tin trên Hệ thống cơ sở dữ liệu chứng thực, công chứng.
- Chương III: Tổ chức thực hiện gồm 07 điều (từ Điều 14 đến Điều 20), cụ thể: 

+ Điều 14: Trách nhiệm của Sở Tư pháp.

+ Điều 15: Trách nhiệm của các sở, ban, ngành có liên quan.

+ Điều 16: Trách nhiệm của Hội công chứng viên tỉnh.

+ Điều 17: Trách nhiệm của các tổ chức hành nghề công chứng.

+ Điều 18: Trách nhiệm của Ủy ban nna6n dân cấp huyện, Phòng Tư pháp và Ủy ban nhân dân cấp xã.
+ Điều 19: Xử lý vi phạm.

+ Điều 20. Điều khoản thi hành.
Trên đây là những nội dung cơ bản của dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế, Sở Tư pháp kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến chỉ đạo./.
	Nơi nhận:
- Như trên (để trình);
- VP UBND tỉnh (phối hợp trình);
- GĐ, các PGĐ STP (để biết);

- Lưu: VT, HC&BTTP.
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Lâm Sáng Tươi


� Theo chủ trương của UBND tỉnh tại Công văn số 4841/UBND-CNXD ngày 24/11/2020; nguồn vốn được cấp theo Quyết định số 1292/QĐ-UBND ngày 05/7/2021 của UBND tỉnh  bổ sung dự toán kinh phí năm 2021.








